
D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soan. 

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo ( kể cả giáo 

trình điện tử) 

Năm  

xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử) 

1 Tin học đại cương 2 2003 
Water PC (2006), Tự Học Lắp Ráp & Sửa Chữa Máy Tính, NXB 

Văn Hóa Thông Tin 

2 Cơ sở dữ liệu 2005 
PGS.TS Nguyễn Kim Anh, Nguyên lý của các  hệ cơ sở dữ liệu, 

Tái bản lần 2, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 

3 Hệ Quản trị Cơ sở dữ liệu 2013 
Tập bài giảng  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Ngành Công nghệ thông 

tin. Trường Đại học Công nghiệp Vinh 

4 Tin học đại cương 1 2020 
Giáo trình Tin học đại cương 1 do Giảng viên khoa Công nghệ 

trường ĐH Công nghiệp Vinh biên soạn, Lưu hành nội bộ 

5 Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C 2009 
Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C do Giảng viên khoa Công nghệ 

thông tin trường ĐH Công nghiệp TP.HCM biên soạn 

6 Hệ điều hành 2012 TS. Lê Ngọc Xuân, Hệ điều hành, NXB Đại học Vinh 

7 Đồ hoạ máy tính 2003 
Phạm Anh Phương, Giáo trình Lý thuyết Đồ họa, Đại học Huế, 

2003. 

8 Toán rời rạc 2013 
Tập bài giảng Cấu trúc rời rạc. Ngành Công nghệ thông tin. 

Trường Đại học Công nghiệp Vinh 

 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2004 Đỗ Xuân Lôi, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, NXB Đại học Quốc 
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gia Hà Nội 

 

9 Mạng máy tính 1999 
Nguyễn Thúc Hải. Mạng máy tính và các hệ thống mở. Nhà xuất 

bản giáo dục 

10 Ôtômát và ngôn ngữ hình thức 2016 
Nguyễn Ngọc Thuần, Giáo trình:  Ôtômát và ngôn ngữ hình thức. 

Vinh, 2016 

11 Xử lý tín hiệu số 2013 
Tập bài giảng Xử lý tín hiệu số, ngành Công nghệ thông tin. 

Trường Đại học Công nghiệp Vinh 

12 Kiến trúc máy tính 2000 Nguyễn Quang Ninh, Kiến trúc máy tính, Trường Đại học Vinh,  

13 Phân tích thiết kế giải thuật 2010 

Phân tích thiết kế thuật toán và đánh giá độ phức tạp giải thuật – 

Nguyễn Chí Trung, Nguyễn Thị Thu Thủy – NXB ĐHSPHN 

2010. 

14 Công nghệ phần mềm 2002 
Lê Đức Trung, Công nghệ phần mềm, NXB Khoa học kỹ thuật, 

2002 

15 Trí tuệ nhân tạo 2018 
Nguyễn Ngọc Thuần, Trí tuệ nhân tạo - Biểu diễn & Tìm kiếm, 

Giáo trình   ĐHCN Vinh, 2018 

16 Phân tích thiết kế hệ thống 2003 
Nguyễn Văn Ba. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. Nhà 

xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. 2003 

17 Vi xử lý 2001 
Đinh Xuân Tiến ,Kỹ thuật Vi xử lý. và ngôn ngữ Assembly, NXB 

KHKT, 2001. 



18 Lập trình Windows 2010 
Lập trình C# cho ứng dụng CSDL – TS. Hoàng Hữu Việt, NXB 

GDĐT 

19 Lập trình Java 2005 
Đoàn Văn Ban, Lập trình hướng đối tượng bằng Java, NXB 

Khoa học và Kỹ thuật, 2005. 

20 Xử lý ảnh - Đồ hoạ 2012 
Lương Mạnh Bá, Nguyễn Thanh Thuỷ, Nhập môn xử lý ảnh số. 

Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật 

21 Lập trình web 2017 
Tập bài giảng Lập trình web, ngành Công nghệ thông tin. Trường 

   Đại học Công nghiệp Vinh. 

22 Cơ sở truyền tin 2007 
Trần Trung Dũng, Nguyễn Thúy Anh, Lý thuyết truyền tin, NXB 

Khoa học và kỹ thuật 2007 

23 Truyền số liệu 2002 
Nguyễn Hồng Sơn, “Kỹ thuật truyền số liệu”, Nhà xuất bản Lao 

động – Xã hội, 2002 

24 An ninh mạng 2010 
W. Stallings, Cryptography and Network Security,  5rd ed., 

Prentice Hall, 2010 

25 Công nghệ Thương mại điện tử  
Giáo trình Thương mại điện tử do giảng viên bộ môn Quản trị, 

Khoa  QTKD, trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM biên soạn 

26 Quản lý dự án phần mềm 2020 
Giáo trình Quản lý dự án phần mềm do Giảng viên khoa Công 

nghệ trường ĐH Công nghiệp Vinh biên soạn, Lưu hành nội bộ 

27 Lập trình Windows nâng cao  Microsoft .Net Framework 2.0 WIndows-based Client 



Development Training Kit - MCTS - 70-526 - Microsoft Press 

28 Phát triển web nâng cao 2018 
Tập bài giảng Phát triển Web nâng cao ngành Công nghệ thông 

tin.    Trường Đại học Công nghiệp Vinh 

 


